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TÓM TẮT
Nghiên	cứu	được	thực	hiện	trong	thời	gian	từ	1/2023	đến	12/2024	nhằm	đánh	giá	đặc	điểm	di	

truyền	của	virus	Newcastle	lưu	hành	trên	đàn	gà	địa	phương	tại	tỉnh	Tiền	Giang.	Tổng	số	44	chủng	
virus	Newcastle	được	phân	 tích,	bao	gồm	39	chủng	 lưu	hành	 trên	đàn	gà	khỏe	mạnh	(swab	 trực	
tràng,	n=9),	đàn	gà	bệnh	(lách,	n=30)	và	5	chủng	vacxin.	Kết	quả	giải	trình	tự	nucleotide	và	amino	
acid	trên	đoạn	gen	F	khuếch	đại	của	các	chủng	virus	bằng	phương	pháp	Sanger	đã	ghi	nhận	virus	
Newcastle	lưu	hành	trên	đàn	gà	tại	tỉnh	Tiền	Giang	thuộc	genotype	VII,	VIII	và	X;	trong	khi	đó,	các	
chủng	vacxin	thuộc	genotype	II.	Kết	quả	so	sánh	mức	tương	đồng	về	nucleotide	và	amino	acid	cho	
thấy	các	chủng	virus	Newcastle	trên	đàn	gà	địa	phương	tại	Tiền	Giang	có	mức	tương	đồng	khá	cao	
với	chủng	vacxin	Vx-3	(vacxin	Newcastle	chủng	M,	Việt	Nam),	kế	đến	là	với	Vx-2,	Vx-4	và	Vx-1	
(vacxin	nhập	khẩu).	Do	đó,	các	loại	vacxin	này	có	tiềm	năng	sử	dụng	để	tiêm	phòng	cho	đàn	gà	địa	
phương.	Tuy	nhiên,	cần	có	sự	thử	nghiệm	thực	địa	các	chủng	vacxin	này	để	xác	định	hiệu	quả	bảo	hộ	
bệnh	Newcastle	tốt	nhất	cho	đàn	gà	địa	phương	tại	tỉnh	Tiền	Giang.

Từ khóa: Mối	quan	hệ	di	truyền,	gà	địa	phương,	tỉnh	Tiền	Giang,	vacxin,	virus	Newcastle. 
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SUMMARY
The study was conducted from January 2023 to December 2024 to evaluate the genetic 

characteristics of the Newcastle virus circulating in local chicken flocks in Tien Giang province. 
A total of 44 strains of Newcastle virus were analyzed, including 39 strains circulating in the 
healthy chicken flocks (rectal swab, n=9), infected chicken flocks (spleen, n=30), and 5 vaccine 
strains. The results of Sanger sequencing on the amplified F gene sigment of the virus strains 
showed that the Newcastle virus circulating in chicken flocks in Tien Giang province belonged to 
genotypes VII, VIII, and X; meanwhile, the vaccine strains belonged to genotype II. The results 
of the similarity comparison in nucleotide and amino acid showed that Newcastle virus strains 
in local chicken flocks in Tien Giang had a high similarity level with vaccine Vx-3 (Newcastle 
vaccine strain M, Viet Nam), followed by Vx-2, Vx-4, and Vx-1 (imported vaccine). Therefore, 
these vaccines can potentially be used to vaccinate local chicken flocks. However, field trials of 
these vaccine strains are needed to determine the best protection against Newcastle disease in 
local chicken flocks in Tien Giang province.
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